
STT Số hợp đồng Họ Tên Ngày sinh Địa chỉ Ngày kí hợp đồng Ngày chấm dứt hợp đồng Ngày thu hồi thẻ Số CMND Điện thoại Tỉnh/Thành

1 7015180 Nguyễn Thị Thu Hải 8/10/1984 02 Lê Quang Định, Phường 9, Tp Vũng Tàu 30/05/2022 28/7/2023 28/7/2023 33184030584 0901404139 Ba Ria - Vung Tau

2 7016805 Nguyễn Thị Luyến 20/2/1988 Xóm Phố, Thị Trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam 13/06/2022 28/7/2023 122377611 0987189039 Bac Giang

3 6965142 Cao Thị Thu Thuỷ 27/12/1983 Tổ 3, Phú Hoà 1, Phú Đức, Thị xã Bình Long 02/10/2021 27/7/2023 70183000255 0973055566 Binh Phuoc

4 6973027 Đặng Thanh Quí 19/1/1989 Ấp 2, Tắc Vân, Tp Cà Mau 05/11/2021 27/7/2023 96189015956 0946190189 Ca Mau

5 6930958 Mai Thị Hoài Thương 5/12/1984 Tổ 15, Thọ Quang, Sơn Trà 28/06/2021 27/7/2023 201493445 0903543439 Da Nang

6 6374830 Nguyễn Thị Trang 22/7/1993 Ea Kiết, Cư Mgar 06/05/2021 27/7/2023 27/7/2023 241239359 0983331863 Dak Lak

7 7017849 Lê Thị Nguyệt 10/10/1964 Thôn 1, Ea Sol, Ea H'leo 15/06/2022 28/7/2023 240420224 0934121373 Dak Lak

8 1233097 Trần Thị Mỹ Linh 12/12/1977 Hòa Bình, Đông Hòa, Trảng Bom 04/07/2020 27/7/2023 27/7/2023 271313706 0908383359 Dong Nai

9 7004527 Nguyễn Nguyên Nhung 3/7/1987 235/59B Kp2, Phường Tân Tiến, Biên Hòa 26/03/2022 28/7/2023 75187007539 0946899709 Dong Nai

10 7018132 Nguyễn Đức Tiến 7/8/1994 Tổ 4, Khu 4, Ấp 8, An Phước, Long Thành 16/06/2022 28/7/2023 75094000984 0963216680 Dong Nai

11 7018547 Nguyễn Thị Lệ Thu 7/9/1990 Tổ 7, Khu phố 4, Thị trấn Tân Phú, Tân Phú 18/06/2022 28/7/2023 75190013606 0909117072 Dong Nai

12 7007374 Trần Thị Nhí 3/4/1992 Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Thanh Bình 12/04/2022 28/7/2023 28/7/2023 341896181 0937261449 Dong Thap

13 1201543 Chu Hữu Quang 12/11/1990 TDP Hạ 11, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm 18/04/2020 27/7/2023 27/7/2023 1090006851 0965292766 Ha Noi

14 6286345 Lương Xuân Mạnh 22/10/1983 Số 1, Ngọc Khánh, Ba Đình 26/03/2021 27/7/2023 12371144 0928882222 Ha Noi

15 6353626 Đặng Thị Nga 27/1/1975 17 Hàng Điếu, Cửa Đông, Hoàn Kiếm 08/04/2021 27/7/2023 22175001369 0984070071 Ha Noi

16 6943953 Hà Thị Thu Hiền 11/5/1982 401-B1, TT Đ/xa, Tổ 10, Mai Dịch, Cầu Giấy 28/07/2021 27/7/2023 13643708 0902037792 Ha Noi

17 6994986 Đặng Thị Huyền 8/1/1984 Thôn Vật Lại 3, Vật Lại, Ba Vì 04/04/2022 28/7/2023 1184046473 0338745885 Ha Noi

18 7017848 Võ Thị Dung 16/9/1988 Phường Nguyễn Du, Tp Hà Tĩnh 15/06/2022 28/7/2023 183493461 0917495658 Ha Tinh

19 1245814 Phạm Thị Mai 19/1/1978 43/39 Miếu Hai Xã, Dư Hàng, Lê Chân 27/07/2020 27/7/2023 27/7/2023 30178000955 0968102486 Hai Phong

20 7009466 Lê Anh Tuấn 22/1/1976 104/256 Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền 23/04/2022 28/7/2023 28/7/2023 31076026929 0901206339 Hai Phong

21 7011180 Nguyễn Cao Phong 23/4/1976 Số 12 B81, TDP B1, Cát Bi, Hải An 06/05/2022 28/7/2023 28/7/2023 31076009489 0898272745 Hai Phong

22 7011184 Nguyễn Minh Thu 6/7/1986 Số 12/231 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân 13/05/2022 28/7/2023 28/7/2023 31324963 0963603978 Hai Phong

23 1163835 Nguyễn Thị Thu Liễu 12/12/1976 1033/B9 Hương Lộ 14, P. Hòa Thạnh, Tân Phú 27/02/2020 27/7/2023 27/7/2023 23255308 0916383846 Ho Chi Minh

24 1174420 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 14/11/1967 1092/32 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, P.Tân Phú, Q.7 02/03/2020 27/7/2023 27/7/2023 23734431 0906872566 Ho Chi Minh

25 1192567 Hồ Thị Mai Khanh 29/12/1981 317/8 Phan Xích Long, P.2, Q. Phú Nhuận 26/03/2020 27/7/2023 27/7/2023 23782969 0946914148 Ho Chi Minh

26 1254357 Đặng Hào 16/9/1987 964/19 Lò Gốm, Phường 8, Quận 6 28/08/2020 27/7/2023 74087000061 0942678926 Ho Chi Minh

27 1272102 Hoàng Thị Liên 8/6/1978 111 Gò Dưa, P Tam Bình, T.Đ 26/10/2020 27/7/2023 27/7/2023 26087401 098 3137787 Ho Chi Minh

28 1272184 LÊ HỒNG CÚC 18/9/1967 136/10B Vạn Kiếp, P3, Bình Thạnh 26/10/2020 27/7/2023 27/7/2023 22441930 0983 958 798 Ho Chi Minh

29 1272773 Võ Thị Hồng Vân 26/10/1973 27 Đường 16 KĐTM, Him Lam, Tân Hưng, Quận 7 27/10/2020 27/7/2023 79173003913 +84 90 3720265 Ho Chi Minh

30 1280534 Vũ Thanh Thảo 8/10/1980 218 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình 19/11/2020 27/7/2023 27/7/2023 36180006029 0848139999 Ho Chi Minh

31 1296166 Nguyễn Hoàng Phúc 20/4/1992 B15.06 Chung cư HQC, 15 Mỹ Hòa 4, Xuân Thới Đông, Hóc Môn 08/12/2020 27/7/2023 80092000235 0394650850 Ho Chi Minh

32 6306255 Trần Thị Kim Thủy 4/5/1982 B1209, Chung cư Hoàng Anh, Tân Quy, Quận 7 20/01/2021 27/7/2023 54182000057 0909614579 Ho Chi Minh

33 6342308 Phạm Hoàng Yến 15/5/1986 214/19/1A Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1 13/03/2021 27/7/2023 27/7/2023 23945510 0906546176 Ho Chi Minh

34 6359514 Đỗ Tuyết Hằng 4/1/1980 37/25 Trịnh Đình Trọng, Phường 5, Quận 11 11/04/2021 27/7/2023 27/7/2023 96180000022 0916426423 Ho Chi Minh

35 6375252 Võ Thị Mỹ Phượng 6/10/1983 010 Lô A, Chung cư Ehome1, Tổ 6, KP6, Phước Long B, Quận 9 05/05/2021 27/7/2023 93183000421 0915425976 Ho Chi Minh

36 6376990 Trương Kiến Anh 15/3/1961 10A1 Chung cư Hoa Sen, 262 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11 08/05/2021 27/7/2023 83161000226 0913650022 Ho Chi Minh

37 6930254 Lê Thị Xuân Hận 18/5/1977 Khu phố 5, Thị trấn Củ Chi, Củ Chi 28/06/2021 27/7/2023 23042233 0966777374 Ho Chi Minh

38 6973696 Bùi Thị Minh Nguyên 4/6/2000 769/144 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8 06/11/2021 28/7/2023 79300002000 0582109919 Ho Chi Minh

39 6987671 Phan Thị Cẩm Tú 8/3/1989 B6/114A, Tổ 6, Ấp 2, Tân Nhựt, Bình Chánh 27/12/2021 28/7/2023 79189026187 0906623643 Ho Chi Minh

40 6989199 Lê Minh Sơn 11/2/1983 676/1 Tỉnh Lộ 43, Tam Bình, Tp Thủ Đức 12/01/2022 28/7/2023 79083029095 0909873933 Ho Chi Minh

41 6990132 Bùi Lam Thủy 7/6/1985 B23/8 Khu Phố 1, Bình An, Quận 2 17/01/2022 28/7/2023 79185011155 0908889592 Ho Chi Minh

42 6998658 Tăng Khánh Mai 12/9/1982 104/22B Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, Tân Phú 02/03/2022 28/7/2023 23761286 0919446603 Ho Chi Minh

43 7005139 Lê Phúc Uyên 16/6/2003 219/33 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8 08/06/2022 28/7/2023 79303031722 0899606913 Ho Chi Minh

44 7006821 Vũ Thị Thúy 10/2/1990 37/44 Đường C1, Phường 13, Tân Bình 22/06/2022 28/7/2023 36190008125 0912663779 Ho Chi Minh

45 7007031 Phạm Thị Rạng 7/5/1973 37/5A Đường C1, Phường 13, Tân Bình 05/04/2022 28/7/2023 79173014895 0909382839 Ho Chi Minh

46 7015866 Dương Thị Nga 20/2/1979 32E Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Quận Gò Vấp 04/06/2022 28/7/2023 28/7/2023 33179007352 0909175091 Ho Chi Minh

47 7016082 Nguyễn Trịnh Nhã Thi 21/5/1991 381/19/11 Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A, Bình Tân 04/06/2022 28/7/2023 66191000216 0909729219 Ho Chi Minh

48 7016312 Lê Thị Minh Hảo 11/12/1974 H29 Cư xá Phú Lâm B, Phường 13, Quận 6 06/06/2022 28/7/2023 34174008063 0909458266 Ho Chi Minh

49 7016351 Nguyễn Đức Quyết 7/7/1984 44N, HT05, Tổ 27, KP3, Hiệp Thành, Quận 12 07/06/2022 28/7/2023 30084022224 0966618307 Ho Chi Minh

50 7017375 Huỳnh Thị Kim Loan 10/2/1988 5/35 Ấp 2, Nhơn Đức, Nhà Bè 14/06/2022 28/7/2023 79188012986 0901232439 Ho Chi Minh

51 7017560 Vũ Ngọc Lan 5/4/1980 80/2/3 Đường số 11, Phường 5, Gò Vấp 14/06/2022 28/7/2023 28/7/2023 79180003557 0938550499 Ho Chi Minh

52 7017673 Mạc Thị Diệu Thy 12/2/1979 230/24 Phan Văn Hân, Phường 17, Bình Thạnh 15/06/2022 28/7/2023 25829524 0909071424 Ho Chi Minh

53 7017792 Phan Thị Hoa 14/6/1964 108/24A Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3 14/06/2022 28/7/2023 28/7/2023 79164023962 0984384098 Ho Chi Minh

54 7017916 Trịnh Viết Giang 10/7/1958 10/3C Khu phố 3, Tân Thới Hiệp, Quận 12 15/06/2022 28/7/2023 22058001336 0931233332 Ho Chi Minh

55 7017930 Nguyễn Như Ý 10/5/1982 414 Lô A2, Chung cư 6,4ha Thạnh Mỹ Lợi, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức 15/06/2022 28/7/2023 42082006377 0984070071 Ho Chi Minh

56 7018189 Phạm Tuấn Anh 8/8/1962 343/5D Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10 16/06/2022 28/7/2023 1162033936 0901219863 Ho Chi Minh

57 7018885 Nguyễn Thị Kim Oanh 16/6/2001 68/1 Kp1, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 20/06/2022 13/7/2023 79301023407 0783454617 Ho Chi Minh

58 7018915 Nguyễn Thị Bích Trâm 21/10/1996 68/1, Kp1, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 20/06/2022 13/7/2023 79196016093 0935524690 Ho Chi Minh

59 7012868 Nguyễn Thị Lệ Hằng 24/12/1968 Ấp Xoài Đôi, Long Trạch, Cần Đước 18/05/2022 28/7/2023 301345989 0933572607 Long An

60 7007268 Mai Thị Hiền Thu 3/10/1993 344 Nguyễn Bính, Tp Nam Định 07/04/2022 28/7/2023 163130220 0866852938 Nam Dinh

61 1197224 Phan Thị Thu 3/2/1984 Khối 1, TT Núi Thành, Núi Thành 18/05/2020 27/7/2023 27/7/2023 205200342 0904960477 Quang Nam

62 1217623 Phan Thạnh 3/2/1952 Khối 1, Thị Trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành 27/05/2020 27/7/2023 27/7/2023 205470157 0903196747 Quang Nam

63 7016105 Nguyễn Thị Phúc 24/5/1988 Trung Toàn, Tam Quang, Núi Thành 06/06/2022 28/7/2023 205396478 0918641212 Quang Nam



64 6307760 Đường Thị Hà 2/10/1989 Phổ An, Đức Phổ 22/01/2021 27/7/2023 27/7/2023 212244920 0932210390 Quang Ngai

65 6933046 Lê Thị Quỳnh 2/9/1981 Tổ 24 Khu 2B, Cao Thắng, Tp Hạ Long 30/06/2021 27/7/2023 22181000502 0983264117 Quang Ninh

66 6988236 Hoàng Quý Nhân 18/12/1992 Khu 1, Bình Ngọc, Thành phố Móng Cái 30/12/2021 28/7/2023 22192010839 0965968138 Quang Ninh

67 7018060 Vũ Đức Thái 10/12/1984 Đông Hợp, Đông Xá, Vân Đồn 17/06/2022 28/7/2023 22084004434 0914831666 Quang Ninh

68 1276437 Lê Thị Ngọc Hà 20/2/1983 Triệu Đông, Triệu Phong 06/11/2020 27/7/2023 197093617 0967924777 Quang Tri

69 6984793 Đặng Nguyễn Anh Thư 9/10/2003 Khu phố 4, Đông Lễ, Đông Hà 18/03/2022 28/7/2023 45303000119 0901990053 Quang Tri

70 1206158 Huỳnh Út Hân 8/3/1991 An Nghiệp, An Thạnh 3, Cù Lao Dung 29/06/2020 27/7/2023 365916219 0989174121 Soc Trang

71 1209081 Thái Nhựt Điền 17/10/1985 Mỹ Tân, Nhơn Mỹ, Kế Sách 21/05/2020 27/7/2023 27/7/2023 365581251 0933291129 Soc Trang

72 1252889 Huỳnh Hữu Đức 16/7/1960 An Thạnh 3, Cù Lao Dung 26/10/2020 27/7/2023 365254403 0986071523 Soc Trang

73 7007104 Nguyễn Thị Diệu Linh 7/7/1988 Tiểu khu 2, Thị trấn Ít Ong, Mường La 06/04/2022 28/7/2023 28/7/2023 14188014667 0988945556 Son La

74 6999023 Hồ Sương Mai 2/2/1987 Long Chí, Long Thành Trung, Hòa Thành 03/03/2022 28/7/2023 72187004497 0942020287 Tay Ninh

75 7016861 Nguyễn Thị Nhàn 3/7/1978 Tổ 22 Trần Lãm, Tp Thái Bình 15/06/2022 28/7/2023 34178005228 0972350777 Thai Binh

76 7018252 Ngô Hữu Ngân 2/8/1980 Thụy Ninh, Thái Thụy 17/06/2022 28/7/2023 34080000795 0968995538 Thai Binh

77 7018059 Nguyễn Thị Mai 20/10/1990 Hoằng Giang, Hoằng Hóa 17/06/2022 28/7/2023 173584832 03727003339 Thanh Hoa

78 6359397 Phan Thị Ngọc Yến 12/10/1965 171 Tết Mậu Thân, Phường 4, Mỹ Tho 12/04/2021 27/7/2023 27/7/2023 310615751 0833374220 Tien Giang

79 7012756 Mai Thanh Thoảng 20/11/1962 595B Lý Thường Kiệt, Phường 5, Tp Mỹ Tho 18/05/2022 28/7/2023 28/7/2023 312293999 0908110939 Tien Giang

80 7016706 Phạm Thị Mỹ Lanh 11/11/1995 Ô Chích A, Lương Hòa, Châu Thành 15/06/2022 28/7/2023 334848363 0971605634 Tra Vinh

81 1157829 Nguyễn Ngọc Thiện Thanh 2/12/1991 Vinh Quang, Chiêm Hóa 08/01/2020 27/7/2023 27/7/2023 70914752 0911296291 Tuyen Quang


